3      Dự báo



 
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Nông nghiệp An Phú Đại diện:
Nguyễn Văn Tú
	
Xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội 
ĐT: 0975607320
	Chuyên cung cấp rau an toàn  theo mùa: Cà chua, bí đỏ, bí xanh, rau muống, măng tây, xà lách…. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	HTX Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Thương mại Đại Lan 
Đại diện: 
Đặng Bá Thắng 
	Xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội 
ĐT: 01666151086
	Chuyên cung cấp rau an toàn  các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

	3
	HTX Nông nghiệp Trung Châu II 
Đại diện: 
 Thiều Đức Hừng 
	Xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội ĐT: 00989810088
	Chuyên cung cấp rau an toàn  các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 

	4
	HTX Nông nghiệp Tiền Lệ Đại diện: 
Nguyễn Văn Hào
	Xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội 
ĐT: 01685152557
	Chuyên cung cấp rau an toàn  các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.  





NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
                                                          
	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng hoa
Đại diện: 
Phạm Lan Hương 
	Đường cổ Linh, Quận Long Biên, Hà Nội 
ĐT: 01682632319
	Chuyên cung cấp hoa chậu các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Hộ trồng hoa
Đại diện: 
Lê Văn Hường
	Tổ 29, P.Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
  ĐT: 0916056656
	Chuyên cung cấp hoa chậu các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Hộ trồng măng tây
Đại diện: 
Nguyễn Kim Liên 
	Xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 
ĐT: 0911189361
	Chuyên cung cấp măng tây. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phúc Thọ và các vùng lân cận.


	4
	Hộ trồng hoa, cây cảnh
Đại diện:
Nguyễn Văn Sỹ
	

Xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 
ĐT: 0966.322.938
    
	Chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.











NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp 
Đại diện: 
Lê Văn Thành
	 Thôn Yên Trường, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0973482851
	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Ứng Hòa và các vùng lân cận.

	2
	Cơ sở kinh doanh đậu tương 
Đại diện: 
Nguyễn Mai Hồng        
	 Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0946.280.280
	Chuyên cung cấp đậu tương các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phú Xuyên và các vùng lân cận.

	3
	Cơ sở kinh doanh gạo 
Đại diện: 
Nguyễn Thị Hoa        
	 Phố Guột, Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0912267981
	Chuyên cung cấp gạo các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phú Xuyên và các vùng lân cận.

	4
	Cửa hàng kinh doanh thuốc thú y 
Đại diện:
Nguyễn Thị Chản
	[bookmark: _GoBack]Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 
ĐT: 0977876345
	Chuyên cung cấp thuốc thú y. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Chương Mỹ và các vùng lân cận.


                                                                                








NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ 
Đại diện: Nguyễn Hưng Thịnh
	
Xã Thọ lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 01234169520

	Chuyên cung cấp thịt lợn thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước

	2
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: Nguyễn Văn Dân
	
Thôn Thành Vật, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 
ĐT: 0986178660


	Chuyên cung cấp cá thương phẩm các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận. 

	3
	Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại Hiền Linh 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Hưng
	
Xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội 
ĐT: 01665889750


	Chuyên cung cấp thịt lợn thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước

	4
	Trang trại chăn nuôi Đà Điểu
Đại diện:
Phan Ngọc Tú
	
Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội 
ĐT: 0963933869

    
	Chuyên cung thịt và giò đà điểu. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và các vùng lân cận.














NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX khảm mỹ nghệ Minh Kôn Đại diện:
Phạm Minh Chủ
	Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0943 485 679

	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất gốm sứ
Đại diện: 
Vũ Thị Hương
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT: 0946046604
	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Cơ sở sản xuất gốm sứ
Đại diện: 
Nguyễn Văn Ngọc
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT: 0973214980
	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Cơ sở sản xuất gốm sứ
Đại diện: 
Nguyễn Văn Hiệp
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT: 02438740117
	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.



 











NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã rau an toàn Việt Yên 
Đại diện:
Nguyễn Thế Chuyền 
	
Minh Sơn, Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
ĐT: 0982395267 


	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.  


	2
	Trang trại Bàu Bàng 
Đại diện:
Phạm Minh Phương
	Xã Cây Trường, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương  ĐT: 0913 950 559
	Chuyên cung cấp chuối thương phẩm các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.  


	3
	Tổ hợp sản xuất chè an toàn VietGAP Bình Hương 
Đại diện:
Nguyễn Thị Thái
	Hà Thái, Lục Ba, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0977750761
	Chuyên cung cấp chè búp khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.  


	4
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện:
Đinh Văn Vấn
	Xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 
ĐT: 0982287150
	Chuyên cung cấp lợn giống, lợn thịt các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.  






